
Lớp: 20CĐVH Ngành: Việt Nam học

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 206220103015 Quách Ngọc Quế Anh 09-8-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

2 206220103008 Phạm Huỳnh Xuân Anh 16-01-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

3 206220103009 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10-6-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

4 206220103010 Trần Thị Hồng Giang 25-6-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

5 206220103011 Huỳnh Thị Cẩm Hà 30-12-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

6 206220103014 Lê Đại Hải 12-4-1998 Nữ Châu Thành - Bến Tre

7 206220103016 Nguyễn Trần Ngọc Hân 05-11-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

8 206220103003 Trịnh Thái Minh 11-8-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

9 206220103013 Lê Đoàn Tuyết Ngân 20-11-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

10 206220103004 Nguyễn Ngọc Nhi 29-9-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

11 206220103005 Phan Thị Hồng Phúc 29-3-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

12 206220103006 Lê Thu Thảo 01-01-1999 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

13 206220103017 Nguyễn Thị Mộng Thu 05-4-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

14 206220103018 Châu Thị Hồng Thúy 06-01-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

15 206220103007 Nguyễn Chiêu Thy 04-8-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 15 sinh viên.
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Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH SINH VIÊN


